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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 01/07/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.5 23:16 03:00
3.2 06:48 09:45
2.1 12:00 15:45
2.8 16:48 20:00
0.9 23:54 03:30
3.1 07:19 10:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Tuấn MTT SAISUNEE 7.7 159 13,059 P/s3 - CL1 04:30 //0730 A1-01

2 Th.Hùng EVER CONFORM 9.5 172 18,658 P/s3 - CL5 09:00 //0930 A2-A9

3 B.Long SM JAKARTA 8.8 168 16,850 P/s3 -
BNPH1 06:00 //0800 A1-01

4 Đ.Toản INTERASIA ELEVATE 8 186 31,368 P/s3 - BP7 06:00 Tăng cường
dây A2-A9

5 T.Tùng - Duy KMTC SHANGHAI 9.7 188 20,815 P/s3 - CL4 12:00 //1500 A3-A9

6 Uy SAWASDEE SIRIUS 10.2 173 18,051 P/s3 - CL7 13:00 //1500 A1-A6

7 Giang TD 55 3 53 299 P/s1 - CL2 13:00 01

8 N.Dũng EVER OPTIMA 10.5 195 27,025 P/s3 - CL3 15:00 //1900 A2-A9

9 Chương - Quyết MIYUNHE 10 183 16,738 P/s3 - BP7 16:30 //1930 A1-A3

10 V.Dũng JOSCO REAL 8.8 172 18,885 H25 -
TCHP2 16:00 SR,MT 08-SG98

11 Quang - Anh ANBIEN BAY 8.1 172 17,515 P/s3 - CL1 23:00 ĐX


